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001 Trường PT DTNT THPT An Giang 1 11 243 241 2
Số 196 đường Đống Đa, phường 

Rạch Giá
02973963113

1 001 Trường PT DTNT THPT An Giang 1 138 138 X

2 038 Trường THCS&THPT Kiên Hải 38 38 X

3 071 Trường PT NC iSchool Rạch Giá 10 10 X

4 084 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Đặc khu Phú Quốc (AS, ND) 55 55 X

5 918 Trường THCS&THPT Kiên Hải (TDO) 2 X 2

002 Trường PT Thực hành Sư phạm 27 626 626 0
Số 25 Võ Thị Sáu, phường Long 

Xuyên,  tỉnh An Giang
02963953999

1 159 Trường PT Thực hành Sư phạm 233 233 X

2 171 Trường PT Chưởng Binh Lễ 66 66 X

3 173 Trường PT ISCHOOL Long Xuyên 66 66 X

4 182 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành (B1-6) 261 261 X

003 Trường THCS Bình Khánh 19 452 452 0
Đường Hàm Nghi, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang
02963855466

1 155 Trường THCS&THPT Mỹ Hòa Hưng 233 233 X

2 172 Trường PT Quốc tế GIS 69 69 X

3 182 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành (A1,2, B7,8) 150 150 X

004 Trường THCS Cần Đăng 19 453 359 94
Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, tỉnh 

An Giang
02963838365

1 104 Trường THPT Cần Đăng 359 359 X

2 933 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành (TDO) 94 X 94

005 Trường THCS Phan Thành Long 16 381 381 0
Ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An 

Giang
02963882125

1 116 Trường THPT Lương Văn Cù 347 347 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (LVC) 34 34 X

006 Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 19 437 437 0
Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, tỉnh An Giang
02963688389

1 132 Trường THPT Trần Văn Thành 437 437 X

007 Trường THCS&THPT Bình Long 12 275 275 0
Ấp Bình Chánh, xã Châu Phú, tỉnh 

An Giang
02963.688.889

1 151 Trường THCS&THPT Bình Chánh 127 127 X

2 152 Trường THCS&THPT Bình Long 148 148 X

008 Trường THCS&THPT Bình Sơn 15 338 338 0
Ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh 

An Giang
02963.828.751

1 033 Trường THCS&THPT Bình Sơn 223 223 X

2 043 Trường THCS&THPT Nam Thái Sơn 115 115 X

009 Trường THCS&THPT Cô Tô 10 219 198 21
Ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, tỉnh An 

Giang
02963.873.631 

1 153 Trường THCS&THPT Cô Tô 198 198 X

2 931 Trường THCS&THPT Cô Tô (TDO) 21 X 21

010 Trường THCS&THPT Định An 28 655 655 0
Ấp An Hiệp, xã Gò Quao, tỉnh An 

Giang
02973.667.338

1 034 Trường THCS&THPT Định An 200 200 X

2 050 Trường THCS&THPT Thới Quản 120 120 X

3 055 Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc 107 107 X

4 082 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Gò Quao (GQ) 228 228 X

011 Trường THCS&THPT Đông Thái 13 303 280 23
Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, tỉnh An 

Giang
02973882093

1 035 Trường THCS&THPT Đông Thái 280 280 X

2 903 Trường THPT An Minh (TDO) 23 X 23

012 Trường THCS&THPT Hòa Hưng 17 400 400 0
Ấp Bảy Bền, xã Hòa Hưng, tỉnh An 

Giang
02973.641.085

1 036 Trường THCS&THPT Hòa Hưng 228 228 X

2 037 Trường THCS&THPT Hòa Thuận 172 172 X

013 Trường THCS&THPT Long Thạnh 21 491 491 0
Ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh,  

tỉnh An Giang
02963.868.162

1 032 Trường THCS&THPT Bàn Tân Định 219 219 X

2 040 Trường THCS&THPT Long Thạnh 272 272 X

014 Trường THCS&THPT Mong Thọ 15 341 261 80
Ấp Hoà An, xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang
02963.815.322 

1 042 Trường THCS&THPT Mong Thọ 261 261 X

2 901 Trung tâm GDTX An Giang 1 (TDO) 80 X 80

015 Trường THCS&THPT Phú Tân 16 373 373 0
Số 346, Nguyễn Trung Trực, ấp Cái 

Tắc, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
02963.827.265

1 156 Trường THCS&THPT Phú Tân 258 258 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (tại TT) 115 115 X

016 Trường THCS&THPT U Minh Thượng 21 504 483 21
Ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hoà, tỉnh 

An Giang
02973883075

1 041 Trường THCS&THPT Minh Thuận 190 190 X

2 051 Trường THCS&THPT U Minh Thượng 203 203 X

3 082 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Gò Quao (UMT) 90 90 X

4 919 Trường THCS&THPT U Minh Thượng (TDO) 21 X 21

017 Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa 12 272 272 0
Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, tỉnh 

An Giang
02973578579

1 053 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc 132 132 X
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2 054 Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa 140 140 X

018 Trường THCS&THPT Vĩnh Lộc 9 199 199 0
Ấp Vĩnh Thạnh , xã Phú Hữu, tỉnh 

An Giang
02963.519.094

1 157 Trường THCS&THPT Vĩnh Lộc 199 199 X

019 Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt 20 460 451 9
L7-9 Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
02973556999

1 058 Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt 307 307 X

2 072 Trường THPT Phó Cơ Điều 144 144 X

3 920 Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt (TDO) 9 X 9

020 Trường THPT An Biên 32 753 693 60 Ấp 2, xã An Biên, tỉnh An Giang 0297.3881.069

1 002 Trường THPT An Biên 483 483 X

2 044 Trường THCS&THPT Nam Yên 159 159 X

3 081 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Giồng Riềng (AB) 51 51 X

4 902 Trường THPT An Biên (TDO) 60 X 60

021 Trường THPT An Minh 30 704 704 0
Tỉnh lộ 967 tổ 5, Ấp 3, xã An Minh, 

tỉnh An Giang
02973884201

1 003 Trường THPT An Minh 391 391 X

2 046 Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Xiện 154 154 X

3 052 Trường THCS&THPT Vân Khánh 142 142 X

4 082 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Gò Quao (AM) 17 17 X

022 Trường THPT An Phú 28 661 661 0
Khu Dân cư kênh Thầy Ban, ấp An 

Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang
02963.826737

1 101 Trường THPT An Phú 661 661 X

023 Trường THPT An Thới 13 297 297 0
Khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
02973844974

1 004 Trường THPT An Thới 297 297 X

024 Trường THPT Ba Chúc 18 414 414 0
Ấp An Bình, xã Ba Chúc, tỉnh An 

Giang
02963.872.124

1 102 Trường THPT Ba Chúc 385 385 X

2 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên (Ba Chúc) 29 29 X

025 Trường THPT Bình Mỹ 17 385 385 0
Tổ 1, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, 

tỉnh An Giang
02963.889.451

1 141 Trường THPT Bình Mỹ 385 385 X

026 Trường THPT Bình Thạnh Đông 14 324 310 14
Ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh 

Đông, tỉnh An Giang
02963828751

1 103 Trường THPT Bình Thạnh Đông 283 283 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (Bình Thạnh Đông) 27 27 X

3 922 Trường THPT Bình Thạnh Đông (TDO) 14 X 14

027 Trường THPT Cây Dương 9 213 213 0
Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An 

Giang
02973833360

1 005 Trường THPT Cây Dương 213 213 X

028 Trường THPT Châu Phong 11 259 259 0
Ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, 

tỉnh An Giang
02963.547.554

1 105 Trường THPT Châu Phong 259 259 X

029 Trường THPT Châu Phú 27 628 584 44
Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang
02963886162

1 106 Trường THPT Châu Phú 440 440 X

2 182 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành (các lớp P) 144 144 X

3 923 Trường THPT Châu Phú (TDO) 44 X 44

030 Trường THPT Châu Thành 36 851 763 88
Quốc lộ 61, khu phố Minh Long, xã 

Châu Thành, tỉnh An Giang
02973836065

1 006 Trường THPT Châu Thành 601 601 X

2 081 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Giồng Riềng (CT; CĐN: E1-4) 162 162 X

3 904 Trường THPT Châu Thành (TDO) 40 X 40

4 901 Trung tâm GDTX An Giang 1 (TDO) 48 X 48

031 Trường THPT Châu Thị Tế 20 468 468 0
Đường Lê Hồng Phong (kênh 4), 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang
02963.562.444

1 100 Trường PT DTNT THPT An Giang 2 166 166 X

2 107 Trường THPT Châu Thị Tế 302 302 X

032 Trường THPT Châu Văn Liêm 30 713 713 0
Ấp Thị 1, xã Long Điền, tỉnh An 

Giang
02963885937

1 108 Trường THPT Châu Văn Liêm 519 519 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (ML, CM: 12C3_40ts) 194 194 X

033 Trường THPT Chi Lăng 15 347 347 X
Khóm 2, phường Chi Lăng, tỉnh An 

Giang
02963877009

1 109 Trường THPT Chi Lăng 324 324 X

2 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên (Chi Lăng) 23 23 X

034 Trường THPT Chu Văn An 25 579 529 50
Số 782, Chu Văn An, xã Phú Tân, 

tỉnh An Giang
02963.827.316

1 110 Trường THPT Chu Văn An 529 529 X

2 925 Trường THPT Chu Văn An (TDO) 50 X 50

035 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 35 822 803 19
Lô E4-5, đường Trần Công Án, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
02973775996

1 007 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 392 392 X

2 039 Trường THCS&THPT Lại Sơn 74 74 X

3 085 Trung tâm GDTX An Giang 1 (12A, 12C1, 2, 3, 4, 5, 9, 10) 337 337 X

4 905 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TDO) 19 X 19
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036 Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 30 717 717 0
Số 1321, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
02963.853.131

1 111 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu 422 422 X

2 186 Trung tâm GDTX An Giang 2 (TT) 295 295 X

037 Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa 33 772 772 0
Số 2 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Châu Đốc, tỉnh An Giang
02963561439

1 112 Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 410 410 X

2 181 Trung tâm GDNN-GDTX An Phú (TKN) 142 142 X

3 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên (CĐ) 220 220 X

038 Trường THPT Dương Đông 20 479 479 0
Khu phố 10 Dương Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
02973996467

1 008 Trường THPT Dương Đông 479 479 X

039 Trường THPT Giồng Riềng 36 845 793 52
Ấp Nội Ô, xã Giồng Riềng, tỉnh An 

Giang
02973821035

1 009 Trường THPT Giồng Riềng 487 487 X

2 048 Trường THCS&THPT Thạnh Lộc 156 156 X

3 081 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Giồng Riềng (GR) 150 150 X

4 906 Trường THPT Giồng Riềng (TDO) 52 X 52

040 Trường THPT Gò Quao 23 549 521 28
Ấp Phước Hưng I, xã Gò Quao, tỉnh 

An Giang
02973824056

1 010 Trường THPT Gò Quao 320 320 X

2 057 Trường THCS&THPT Vĩnh Thắng 201 201 X

3 907 Trường THPT Gò Quao (TDO) 28 X 28

041 Trường THPT Hoà Lạc 16 373 373 0
Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, tỉnh An 

Giang
02963811105

1 113 Trường THPT Hoà Lạc 332 332 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (HL) 41 41 X

042 Trường THPT Hòn Đất 25 579 537 42
Ấp Chòm Sao, xã Hòn Đất, tỉnh An 

Giang
02973786075

1 011 Trường THPT Hòn Đất 391 391 X

2 047 Trường THCS&THPT Phan Thị Ràng 86 86 X

3 083 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Hà Tiên (HĐ) 60 60 X

4 908 Trường THPT Hòn Đất (TDO) 42 X 42

043 Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng 19 434 434 0 Ấp thị 1, xã Hội An, tỉnh An Giang 02963.884.321

1 114 Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng 434 434 X

044 Trường THPT Kiên Lương 33 777 761 16
Ấp Cư Xá Mới, xã Kiên Lương, tỉnh 

An Giang
02973856181  

1 012 Trường THPT Kiên Lương 483 483 X

2 031 Trường THCS&THPT Ba Hòn 231 231 X

3 083 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Hà Tiên (KL) 47 47 X

4 909 Trường THPT Kiên Lương (TDO) 16 X 16

045 Trường THPT Long Xuyên 33 778 557 221
Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
02963.841.538

1 115 Trường THPT Long Xuyên 557 557 X

2 921 Trung tâm GDTX An Giang 2 (TDO) 221 X 221

046 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 25 591 585 6

Số 1030 đường 30/4, khu phố Tà 

Tây, phường Vĩnh Thông, tỉnh An 

Giang

02973866009

1 013 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 405 405 X

2 910 Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TDO) 6 X 6

3 085 Trung tâm GDTX An Giang 1 (12C6, 7, 8, 12TC1) 180 180 X

047 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 28 659 659 0
Ấp Hoà Long 3, xã An Châu, tỉnh 

An Giang
02963836717

1 117 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 659 659 X

048 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 18 410 410 0
Ấp Phú Hiệp, xã Chợ Vàm, tỉnh An 

Giang
02963829630

1 118 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 396 396 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (NCT) 14 14 X

049 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 30 718 578 140
Quốc lộ 91, khóm Trung Hưng, 

phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang
02963.834.320

1 119 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 494 494 X

2 926 Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TDO) 40 X 40

3 921 Trung tâm GDTX An Giang 2 (TDO) 100 X 100

4 182 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành (A3, A4) 84 84 X

050 Trường THPT Nguyễn Hiền 22 526 526 0
Đường Hàm Nghi, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang
02963913336

1 120 TrườngTHPT Nguyễn Hiền 526 526 X

051 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn 39 918 850 68
Số 14 đường Mai Thị Hồng Hạnh, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
02973864071

1 014 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn 635 635 X

2 081 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Giồng Riềng (CĐN: E5-9) 215 215 X

3 911 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (TDO) 20 X 20

4 901 Trung tâm GDTX An Giang 1 (TDO) 48 X 48

052 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 30 710 710 0
Số 1B- Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Thị 

II, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang
02963.883.363

1 121 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 567 567 X



Mã số 

Điểm 

thi

Tên Điểm thi/ Mã số 

trường
Tên trường THPT/ TT GDTX

Tổng số 

Phòng 

thi

Tổng số 

thí sinh

Tổng số 

TS đang 

học

Tổng số 

TS tự do
Địa chỉ Số điện thoại

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân (CM) 143 143 X

053 Trường THPT Nguyễn Khuyến 25 577 577 0
Ấp Phú An, xã Phú Hòa, tỉnh An 

Giang
02963.878.022

1 122 Trường THPT Nguyễn Khuyến 483 483 X

2 184 Trung tâm GDNN-GDTX Thoại Sơn (NK) 94 94 X

054 Trường THPT Nguyễn Quang Diêu 15 344 344 0
Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, tỉnh An 

Giang
02963.543.528 

1 123 Trường THPT Nguyễn Quang Diêu 344 344 X

055 Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc 27 632 632 0

Số 248, Quốc lộ 80 B, khóm Long 

Hưng 2, phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang

02963.822.429

1 124 Trường THPT  Nguyễn Sinh Sắc 439 439 X

2 181 Trung tâm GDNN-GDTX  An Phú (NSS) 193 193 X

056 Trường THPT Nguyễn Thần Hiến 20 478 458 20
Số 10, tỉnh lộ 28 Pháo Đài, phường 

Hà Tiên, tỉnh An Giang
02973850187

1 015 Trường THPT Nguyễn Thần Hiến 412 412 X

2 083 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Hà Tiên (HT) 46 46 X

3 912 Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (TDO) 20 X 20

057 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 35 827 795 32
Số 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
02973863519

1 016 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 650 650 X

2 085 Trung tâm GDTX An Giang 1 (12TC2, 3, 4) 145 145 X

3 913 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 (TDO) 32 X 32

058 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2 29 674 674 0
Số 91 Nguyễn Trãi, xã Tri Tôn, tỉnh 

An Giang
02963.873.387

1 125 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2 495 495 X

2 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên (TCN DTNT) 179 179 X

059 Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng 11 255 255 0
Ấp Trung, xã Cù Lao Giêng, tỉnh 

An Giang
02963.634.625 

1 126 THPT Nguyễn Văn Hưởng 255 255 X

060 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 27 629 563 66
Ấp Nam Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang
02963710762

1 127 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 476 476 X

2 184 Trung tâm GDNN-GDTX Thoại Sơn (NVT) 87 87 X

3 935 Trung tâm GDNN-GDTX Thoại Sơn (TDO) 66 X 66

061 Trường THPT Phú Quốc 33 769 672 97
18, Hùng Vương, Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
02973846094

1 017 Trường THPT Phú Quốc 509 509 X

2 084 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Đặc khu Phú Quốc (PQ) 163 163 X

3 914 Trường THPT Phú Quốc (TDO) 97 X 97

062 Trường THPT Quốc Thái 28 666 666 0
Ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang
02963.825.345

1 128 Trường THPT Quốc Thái 489 489 X

2 154 Trường THCS&THPT Long Bình 138 138 X

3 181 Trung tâm GDNN-GDTX  An Phú 39 39 X

063 Trường THPT Sóc Sơn 23 541 469 72
Ấp Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận, tỉnh 

An Giang
02973842713

1 018 Trường THPT Sóc Sơn 352 352 X

2 045 Trường THCS&THPT Nguyễn Hùng Hiệp 117 117 X

3 901 Trung tâm GDTX An Giang 1 (TDO) 72 X 72

064 Trường THPT Tân Châu 23 540 540 0

Đường Tôn Đức Thắng, khóm Long 

Thị D, phường Tân Châu, tỉnh An 

Giang

02963.530.280

1 129 Trường THPT Tân Châu 540 540 X

065 Trường THPT Tân Hiệp 24 554 526 28
Số 1068 ấp Đông Hưng, xã Tân 

Hiệp, tỉnh An Giang
02973834130

1 019 Trường THPT Tân Hiệp 445 445 X

2 081 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Giồng Riềng (TH) 81 81 X

3 915 Trường THPT Tân Hiệp (TDO) 28 X 28

066 Trường THPT Thạnh Đông 22 520 520 0
Ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông, 

tỉnh An Giang
02973730233

1 020 Trường THPT Thạnh Đông 392 392 X

2 049 Trường THCS&THPT Thạnh Tây 128 128 X

067 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây 19 447 447 0
Ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Mỹ Tây, 

tỉnh An Giang
02963815322

1 130 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây 447 447 X

068 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu 13 291 286 5
Số 234, Quốc lộ N1, ấp Khánh Hoà, 

xã Giang Thành, tỉnh An Giang
0973859334

1 021 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu 228 228 X

2 083 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Hà Tiên (GT) 58 58 X

3 916 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (TDO) 5 X 5

069 Trường THPT Tịnh Biên 18 418 418 0
Số 191 Trà Sư, khóm Sơn Đông, 

phường  Thới Sơn, tỉnh An Giang
0296.3875.285 

1 131 Trường THPT Tịnh Biên 413 413 X

2 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên 5 5 X

070 Trường THPT Ung Văn Khiêm 21 484 442 42
Ấp Long Định, xã Long Kiến, tỉnh 

An Giang
02963.636.869

1 133 Trường THPT Ung Văn Khiêm 437 437 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân 5 5 X
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3 924 Trường THPT Châu Văn Liêm (TDO) 42 X 42

071 Trường THPT Vĩnh Bình 15 350 342 8
Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, tỉnh An 

Giang
02963.839.342

1 134 Trường THPT Vĩnh Bình 342 342 X

2 927 Trường THPT Vĩnh Bình (TDO) 8 X 8

072 Trường THPT Vĩnh Thuận 31 734 707 27
Ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, 

tỉnh An Giang
02973829059

1 022 Trường THPT Vĩnh Thuận 513 513 X

2 056 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong 168 168 X

3 082 Trung tâm GDNN-GDTX cụm Gò Quao (VT) 26 26 X

4 917 Trường THPT Vĩnh Thuận (TDO) 27 X 27

073 Trường THPT Vĩnh Trạch 20 471 471 0
Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, tỉnh 

An Giang
02963891327

1 135 Trường THPT Vĩnh Trạch 370 370 X

2 158 Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận 101 101 X

074 Trường THPT Vĩnh Xương 13 292 261 31 Ấp 4, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang 02963.524.571

1 136 Trường THPT Vĩnh Xương 261 261 X

2 928 Trường THPT Vĩnh Xương (TDO) 31 X 31

075 Trường THPT Võ Thành Trinh 19 434 420 14
Ấp An Thuận, xã Hội An, tỉnh An 

Giang
02963.593.975

1 137 Trường THPT Võ Thành Trinh 412 412 X

2 183 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân 8 8 X

3 929 Trường THPT Võ Thành Trinh (TDO) 14 X 14

076 Trường THPT Võ Thị Sáu 27 635 497 138
Số 88, Lê Lợi, phường Châu Đốc, 

tỉnh An Giang
02963562185

1 138 Trường THPT Võ Thị Sáu 497 497 X

2 930 Trường THPT Võ Thị Sáu (TDO) 21 X 21

3 932 Trung tâm GDNN-GDTX An Phú (TDO) 117 X 117

077 Trường THPT Vọng Thê 18 421 421 0
Ấp Tân Đông, xã Óc Eo, tỉnh An 

Giang
02963.870.294

1 139 Trường THPT Vọng Thê 395 395 X

2 184 Trung tâm GDNN-GDTX Thoại Sơn 26 26 X

078 Trường THPT Xuân Tô 14 325 245 80

Nguyễn Đình Chiểu, khóm Xuân 

Hòa, phường Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

02963.876.814

1 140 Trường THPT Xuân Tô 218 218 X

2 185 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên 27 27 X

3 934 Trung tâm GDNN-GDTX Tịnh Biên (TDO) 80 X 80

079
C5 Đặng Huyền Thông, phường 

Rạch Giá, tỉnh An Giang
02973 871490

080

Số 48 Hùng Dương, khu phố 5 

Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang

02973846337

081
36 Nguyễn Trường Tộ, phường 

Châu Đốc, tỉnh An Giang
02963866311
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